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Chuyên đề 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN;

 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND CẤP XÃ VỀ CÔNG TÁC NGÂN SÁCH

………….

I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

1. Hoạt động tài chính của xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là xã): bao gồm ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã.

1.1. Uỷ ban nhân dân xã tổ chức quản lý thống nhất ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã.

1.2. Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã phải được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Ngân sách xã là một bộ phận của ngân sách Nhà nước: 

Ngân sách xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ngân sách xã) là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách Nhà nước. Vì vậy ngân sách xã cũng có đầy đủ những đặc điểm chung  như đối với ngân sách các cấp chính quyền địa phương như: Được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật; được điều hành ngân sách theo dự toán và theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định; hoạt động của ngân sách xã gắn với hoạt động của chính quyền Nhà nước cấp xã. Bên cạnh các đặc điểm chung của  cấp ngân sách, ngân sách xã còn có những đặc điểm riêng, đó là: xã vừa là cấp ngân sách vừa là đơn vị sử dụng ngân sách, đặc điểm riêng này có ảnh hưởng và chi phối lớn đến quá trình tổ chức lập, chấp hành, kế toán và quyết toán ngân sách. 

2.1. Thu ngân sách xã bao gồm các khoản thu của ngân sách Nhà nước phân cấp cho ngân sách xã và các khoản huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân trên nguyên tắc tự nguyện để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật do HĐND xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý.


a) Thu ngân sách xã gồm: các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách xã với ngân sách cấp trên, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. 

b) Đối với khoản thu từ quỹ đất công ích, tài sản công và hoa lợi công sản là nguồn thu thường xuyên của ngân sách xã, xã không được đấu thầu thu khoán một lần cho nhiều năm làm ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách xã các năm sau; trường hợp thật cần thiết phải thu một lần cho một số năm, thì chỉ được thu trong nhiệm kỳ của HĐND, không được thu trước thời gian của nhiệm kỳ HĐND khoá sau, trừ trường hợp thu đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2.2. Chi ngân sách xã gồm: Chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. 


2.3. Dự toán chi ngân sách xã  phải bố trí khoản dự phòng bằng 2% - 5% tổng số chi để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán. UBND xã quyết định sử dụng dự phòng ngân sách xã và định kỳ   hàng quý báo cáo Thường trực HĐND xã và báo cáo HĐND xã tại kỳ họp gần nhất.


2.4. Cân đối ngân sách xã phải bảo đảm nguyên tắc tổng số chi không vượt quá  thu . Nghiêm cấm việc đi vay hoặc chiếm dụng vốn dưới mọi hình thức để cân đối ngân sách xã.


2.5. Ngân sách xã do UBND xã xây dựng và quản lý, HĐND xã quyết định dự toán ngân sách xã  giám sát việc thực hiện dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách xã.

3. Mọi khoản thu, chi ngân sách xã phải thực hiện quản lý qua Kho bạc Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đối với các xã có khó khăn ở miền núi và vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện quản lý thu, chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi chung là cấp tỉnh) quy định cơ chế quản lý phù hợp và báo cáo Bộ Tài chính. 

4. Thu, chi ngân sách xã phải hạch toán kế toán và quyết toán theo Mục lục ngân sách Nhà nước và chế độ kế toán của Nhà nước.

 
5. Hoạt động tài chính khác của xã theo quy định của pháp luật bao gồm: các quỹ công chuyên dùng của xã; tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã; tài chính thôn bản (các khoản thu, chi từ các khoản đóng góp của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện do thôn bản huy động) và một số hoạt động tài chính khác theo quy định của pháp luật. Xã được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước để gửi các khoản tiền không thuộc ngân sách xã, Kho bạc Nhà nước quản lý các khoản tiền gửi này theo chế độ tiền gửi. Các khoản thu, chi tài chính khác của xã phải hạch toán rõ ràng, minh bạch theo từng loại hoạt động.


6. UBND xã tổ chức quản lý thống nhất các hoạt động tài chính có liên quan đến các loại tài sản công của xã, tài sản của Nhà nước và tài sản khác theo chế độ quy định.

7-  Cấp xã không được phép thành lập Quỹ dự trữ tài chính. Do vậy, ngân sách  xã không có nhiệm vụ chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.

8- Kết dư ngân sách xã: Kết dư ngân sách xã được chuyển 100% vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách xã là khoản chênh lệch giữa số thu ngân sách xã lớn hơn số chi ngân sách xã, trong đó số chi ngân sách  bao gồm cả  các khoản chi trong thời gian chỉnh lý quyết toán, số chi đuợc cấp có thẩm quyền cho chuyển nguồn sang năm sau, để thực hiện các nhiệm vụ chi có trong dự toán song chưa chi hoặc chưa chi hết được cấp có thẩm quyền cho chuyển sang năm sau chi tiếp và chi chuyển nguồn các khoản tạm ứng đã xuất quỹ nhưng chưa đủ thủ tục quyết toán chuyển sang năm sau quyết toán.   

9- Về chấp hành ngân sách xã:

- Khác với các cấp ngân sách và đơn vị dự toán khác, mọi khoản  chi của ngân sách xã được thực hiện bằng Lệnh chi tiền.

- Cũng như các cấp ngân sách khác, các khoản thu đều phải nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước và được chi ra từ Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, đối với một số khoản thu tại xã mà đuợc phép để lại chi theo quy định, định kỳ  phải thực hiện  ghi thu, ghi chi ngân sách qua Kho bạc  .

10-  Nhiệm vụ của Ban Tài chính xã:



a) Trong việc lập dự toán ngân sách xã: 
- Phối hợp với cơ quan thuế hoặc đội thu thuế xã (nếu có) tính toán các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (trong phạm vi phân cấp cho xã quản lý); lập dự toán thu, chi và cân đối ngân sách xã trình UBND xã báo cáo Thường trực HĐND xã để xem xét gửi UBND huyện và Phòng tài chính huyện ;
- Sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ban Tài chính xã có nhiệm vụ hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã báo cáo Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân xã quyết định. Khi dự toán ngân sách xã được quyết định, Ban Tài chính xã trình Uỷ ban nhân dân xã báo cáo Uỷ ban nhân dân và Phòng Tài chính huyện.  

b/ Trong việc chấp hành dự toán ngân sách xã:

- Về thu ngân sách: Ban Tài chính xã có nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn,phối hợp với cơ quan thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu được phân công nhiệm vụ theo quy định.

 - Về Chi ngân sách xã:
+ Căn cứ dự toán chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách cả năm đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã phân bổ dự toán chi ngân sách xã gửi cơ quan kho bạc nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ chấp hành ngân sách và kiểm soát chi.
+ Thẩm tra nhu cầu sử dụng kinh phí của các tổ chức đơn vị.

+ Bố trí nguồn theo dự toán năm  để đáp ứng nhu cầu chi, trường hợp nhu cầu chi lớn hơn thu   nếu cần thiết đề nghị cấp trên tăng tiến độ cấp bổ sung cân đối hoặc tạm thời sắp xếp lại nhu cầu chi phù hợp với nguồn thu, theo nguyên tắc đảm bảo chi lương, có tính chất lương và các khoản chi tiêu thường xuyên khác .

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi ngân sách, sử dụng tài sản của các tổ chức đơn vị sử dụng ngân sách, phát hiện và báo cáo đề xuất kịp thời Chủ tịch UBND xã về những vi phạm chế độ, tiêu chuẩn, định mức để có biện pháp  chấn chỉnh kịp thời.


c/ Trong việc kế toán và quyết toán ngân sách xã hàng năm: 
- Thực hiện công tác hạch toán kế toán và báo cáo kế toán ngân sách xã theo quy định tại chế độ kế toán ngân sách xã.

- Thực hiện lập quyết toán thu, chi ngân sách xã báo cáo Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn, đồng thời báo cáo Phòng tài chính huyện theo quy định.

d/ Trong việc quản lý Các quỹ công chuyên dùng của xã: Giúp UBND xã quản lý các quỹ, quỹ công chuyên dùng của xã (quỹ quốc phòng an ninh, quỹ đền ơn đáp nghĩa,...và các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân) như: thực hiện thu, chi; tổ chức hạch toán, quyết toán riêng từng quỹ; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 

e) Trong việc quản lý tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã: Giúp UBND xã hướng dẫn các đơn vị được giao thực hiện các hoạt động sự nghiệp trong việc tổ chức hạch toán và quyết toán thu, chi; thực hiện chế độ báo cáo tài chính phù hợp với từng hoạt động, kiểm tra thường xuyên và đột xuất tình hình tài chính của các hoạt động này...
g) Công khai tài chính - ngân sách xã: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã thực hiện hiện chế độ công khai tài chính – ngân sách xã và các quỹ công ở xã theo đúng nội dung, hình thức, thời điểm công khai đã được quy định. 
11-  Nguyên tắc chi ngân sách xã phải bảo đảm các điều kiện:


-  Có trong dự toán được giao, trừ trường hợp dự toán và phân bổ dự toán chưa được cấp có thẩm quyền quyết định và chi từ nguồn tăng thu, nguồn dự phòng ngân sách;


- Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Được Chủ tịch UBND xã hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. 
Ngoài các điều kiện trên, đối với những khoản chi cho công việc cần phải đấu thầu thì còn phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.





12- Về việc thực hiện công khai tài chính- ngân sách xã và thực hiện quy chế dân chủ ở xã:
12.1. Về thực hiện công khai tài chính – ngân sách xã
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Bộ Tài chính đã có Thông tư số 03/2005/TT - BTC ngày 6/1/2005 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 2/2/2005 hướng dẫn công khai tài chính đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, tổ chức, cá nhân; Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư. Nhiệm vụ của chính quyền xã là phải thực hiện công khai tài chính - ngân sách xã theo đúng các quy định tại các văn bản nói trên, trong đó quá trình tổ chức thưch hiện cần lưu ý sau đây:   
 Nội dung công khai: 

+ Cân đối dự toán, quyết toán ngân sách xã đã được HĐND xã quyết định, phê chuẩn. 

+ Dự toán, quyết toán thu ngân sách xã đã được HĐND xã quyết định, phê chuẩn. 

+ Dự toán, quyết toán chi ngân sách xã đã được HĐND xã quyết định, phê chuẩn. 

+ Dự toán, quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản đã được HĐND xã quyết định, phê chuẩn. 

+ Dự toán, quyết toán chi  cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác do cấp xã thực hiện đã được HĐND xã quyết định, phê chuẩn. 

+ Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách xã đã được HĐND tỉnh Quyết định, UBND tỉnh giao.

+ Chỉ tiêu kế hoạch và kết quả các hoạt động tài chính khác của cấp xã.

- Chủ tịch UBND xã thực hiện công khai ngân sách hàng năm theo các nội dung nêu trên.

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã ít nhất trong 90 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo bằng văn bản cho Đảng uỷ, các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và trưởng các bản, tiểu khu, tổ dân phố; thông báo trên hệ thồng truyền thanh ở cấp xã.

- Thời gian công khai: Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết về quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính khác. 
12.2. Về thực hiện dân chủ ở xã: 

Để phát huy dân chủ, gắn với công khai minh bạch trong quản lý tài chính - ngân sách xã. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 quy định rõ về:

- Những việc mà HĐND và UBND xã phải thông báo cho dân biết; 

- Những việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến, chính quyền xã quyết định; 

- Những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp;

- Những việc nhân dân giám sát, nhân dân kiểm tra
Chính quyền xã cần tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Nghị định này.
II- NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ VỀ LĨNH VỰC NGÂN SÁCH 

I- Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã (gồm 8 nhiệm vụ chủ yếu)
Theo quy định của Luật tổ chức HĐND & UBND, Luật Ngân sách Nhà nước (điều 25) Thì HĐND cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

(1)- Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp trên giao và tình hình thực tế ở địa phương, quyết định dự toán thu, chi ngân sách xã với các nội dung chủ yếu sau:)
- Dự toán thu ngân sách trên địa bàn (theo phân cấp giao cho xã):
- Dự toán thu ngân sách xã, bao gồm các khoản thu ngân sách ngân sách xã hưởng 100%, phần ngân sách xã được hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%), thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã (nếu có).
+ Quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã được quy định rất rõ trong Nghị quyết số 70/2003/NQ -HĐND ngày 18/7/2003 của HDND tỉnh khoá XI (vấn đề này sẽ trình bày cụ thể ở phần sau)

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã: mức bổ sung cụ thể do HĐND cấp huyện quyết. 

+ Về thẩm quyền quyết định số vượt thu so với dự toán, Điều 59 Luật Ngân sách Nhà nước quy định: Số tăng thu và tiết kiệm chi so với dự toán của ngân sách xã được sử dụng để tăng chi đầu tư phát triển, tăng dự phòng ngân sách. UBND xã dù kiến phương án sử dụng đối với từng nhiệm vụ chi, thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND xã trước khi thực hiện.

- Dự toán chi ngân sách xã, bao gồm: Chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, dự phòng ngân sách. Quyết định phân bổ ngân sách xã về tổng số và mức chi từng lĩnh vực, dự toán chi ngân sách của các tổ chức, bộ phân do ngân sách xã đảm bảo.
Dự phòng ngân sách là một bộ phận trong dự toán NSNN được HĐND xã quyết định hàng năm, Luật NSNN quy định dự toán chi ngân sách Trung ương và dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ chi quan trọng về quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán; UBND quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, định kỳ 3 tháng thông báo cho Thường trực HĐND và báo cáo HĐND tại các kỳ họp. 

(2) Quyết định phân bổ dự toán ngân sách xã:  Căn cứ váo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các định mức, chế độ, tiêu chuẩn chi ngân sách do Nhà nước quy định....các ban, ngành tiến hành lập dự toán của ban, ngành trình Ban Tài chính xã tổng hợp trình UBND xã xem xét, trình HĐND xã quyết định. HĐND xã căn cứ vào tờ trình của UBND xã; mhiệm vụ được giao của từng ban, ngành; các định mức, chế độ, tiêu chuẩn chi ngân sách do Nhà nước quy định.. xem xét quyết định phân bổ ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình, trong đó sẽ quyết định cụ thể trên từng lĩnh vực: Chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi chương trình, mục tiêu...

(3) Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã
Để phê chuẩn được quyết toán ngân sách xã, trước hết chúng ta phải hiểu được nội dung, bố cục của báo cáo quyết toán.

 Báo cáo quyết toán ngân sách xã là bản tổng kết tình hình thực hiện các khoản thu, chi ngân sách trong một năm ngân sách. Báo cáo quyết toán ngân sách xã là  báo cáo bắt buộc do Nhà nước quy định thống nhất về danh mục các báo cáo, biểu mẫu, hệ thống chỉ tiêu, nơi gửi và thời gian gửi. Báo cáo quyết toán NSNN phải có thuyết minh giải trình số liệu kèm theo; thuyết minh phải nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm của từng chỉ tiêu thu, chi ngân sách địa phương so với dự toán đã được quyết định.


(4) Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách xã.
Hàng năm, khi HĐND xã quyết định dự toán ngân sách xã thì đồng thời phải quyết định chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện dự toán ngân sách  xã.


(5) Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết: Luật quy định cho thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong một số trường hợp như: khi có biến động lớn về ngân sách  so với dự toán; có yêu cầu lớn về quốc phòng - an ninh; ngân sách cấp trên có điều chỉnh số bổ sung cho ngân sách xã. Cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách xã là HĐND xã. 

(6) Giám sát việc thực hiện ngân sách đã được HĐND xã quyết định:
Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc: Chấp hành dự toán thu, chi ngân sách  xã; thực hiện các nghị quyết của HĐND xã về lĩnh vực tài chính - ngân sách  xã ; chấp hành luật, pháp lệnh, chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân sách xã ; tình hình thực hiện công khai, minh bạch tài chính – ngân sách và quy chế dân chủ ở xã và các vấn đề khác do pháp luật quy định. 
(7) Bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách của UBND xã trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, Nghị quyết của UBTV Quốc hội và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên: 

Để thực hiện được nhiệm vụ này, HĐND xã phải giao cho Thường trực HĐND xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã. 

(8)- Quyết định việc huy động đóng góp của các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã theo nguyên tắc tự nguyện theo quy định của pháp luật (điều 35 Luật Ngân sách Nhà nước và điều 27 Nghị định 60/2003/NĐ - CP):. Khi có nhu cầu huy động đóng góp theo phương thức tự nguyện, UBND xã lập phương án trình HĐND cùng cấp xem xét quyết định. Nguồn thu từ các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng có đưa vào ngân sách hoặc không đưa vào ngân sách xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định. Tuy nhiên, dù đưa hoặc không đua vào ngân sách xã  đều phải được quản lý công khai, kiểm soát chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích theo đúng quy định.

Lưu ý:  Hội đồng nhân dân xã không có những quyền sau đây:

- Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách ở địa phương; Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; Quyết định cụ thể định mức phân bổ ngân sách địa phương (nhiệm vụ này chỉ thực hiện đối với năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách).

- Quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Quyết định cụ thể một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định của Chính phủ.

- Quyết định mức vốn đầu tư huy động theo Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước.
2- Nhiệm vụ, quyền hạn thường trực HĐND cấp xã:

(1) Xem xét cho ý kiến  dự toán thu, chi và cân đối ngân sách xã (do UBND xã trình) để gửi UBND huyện và Phòng tài chính huyện để tổng hợp chung trong toàn huyện (dự toán sơ bộ ban đầu).

(2) Tổ chức thực hiện chức năng giám sát của HĐND xã, bao gồm:

+ Thẩm tra Báo cáo dự toán (dự toán thu, chi ngân sách xã  và Báo cáo quyết toán ngân sách do UBND trình (Thường trực HĐND xã có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND và UBND cung cấp các tài liệu liên quan đến Báo cáo dự toán và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương).

+ Cho ý kiến về phương án sử dụng tăng thu ngân sách xã do UBND xã trình.
+ Giám sát tại kỳ họp (thông qua việc xem xét các Báo cáo của UBND trình kỳ họp).
+ Thành lập các đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã; chấp hành luật, pháp lệnh, chế độ, chính sách của Nhà nước; xây dựng các dự án, các công trình trọng điểm được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

(3) Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã và phải báo cáo kết quả giải quyết với kỳ họp gần nhất của HĐND xã.

Chuyên đề 2

 NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ 
VÀ  ĐỊNH MÚC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP XÃ
I- NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ; 

Theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước thì nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp ở địa phương (trong đó có ngân sách xã)   do HĐND cấp tỉnh quyết định. Khi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, Hội đồng nhân dân tỉnh phải tuân thủ các nguyên tắc: 
- Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Nhà nước và trình độ quản lý của cấp xã.

- Phù hợp với phân cấp nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. 
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia một số khoản thu giao cho ngân sách xã không được vượt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương do trung ương quy định cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Riêng đối với 5 khoản thu theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 34 của Luật NSNN gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế nhà, đất; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất ngân sách xã, thị trấn được hưởng tối thiểu 70%.

- Phân cấp nguồn thu cho xã phải căn cứ vào nhiệm vụ chi được phân cấp cho xã, yêu cầu phân cấp tối đa nguồn thu tại chỗ, hạn chế việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách xã để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã theo quy định.

- Sau mỗi kỳ ổn định ngân sách theo quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách có thể điều chỉnh tỷ lệ phân trăm (%) phân chía giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.  
1. Nguồn thu của ngân sách xã:
Nguồn thu ngân sách xã do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp trong phạm vi nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng. Căn cứ vào tình hình thực tế, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét phân cấp cho ngân sách xã các khoản thu sau:

1.1. Các khoản thu ngân sách xã hưởng   100%: 1. Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%: là các khoản thu dành cho ngân sách xã sử dụng toàn bộ để chủ động về nguồn tài chính bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư. Khi phân cấp nguồn thu, căn cứ vào quy mô nguồn thu, chế độ phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và nguyên tắc đảm bảo tối đa nguồn thu tại chỗ cân đối với nhiệm vụ chi thường xuyên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét dành cho ngân sách xã hưởng 100% các khoản thu sau:

(1) Các khoản phí, lệ phí do các đơn vị, cá nhân thuộc xã, phường, thị trấn nộp theo quy định.

(2) Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã (phần nộp vào ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định);


(3) Thu đấu thầu, thu khoán theo mùa vụ, từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác, theo quy định của Pháp luật do xã quản lý. .



(5) Các khoản huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân gồm: các khoản huy động đóng góp theo Pháp luật quy định, các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do HĐND xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý và các khoản đóng góp tự nguyện khác;


(6) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở ngoài nước trực tiếp cho ngân sách xã theo chế độ quy định;


(7) Thu kết dư ngân sách xã năm trước;


(8) Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau;
          (9) Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật.

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)giữa ngân sách xã với ngân sách cấp trên:  
Theo quy định tại Điều 34 của Luật NSNN: Các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách xã, thị trấn tối thiểu là 70% (quy định này không áp dụng cho ngân sách phường), gồm: 

(1)  Thuế chuyển quyền sử dụng đất; 

(2)  Thuế nhà, đất; 

(3)  Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; 

(4)  Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; 

(5)  Lệ phí trước bạ nhà, đất.
Ngoài ra, đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% (quy định tại Khoản 2, Điều 20 và Khoản 1, Điều 32 Luật NSNN), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền căn cứ thực tế ở địa phương quy định có thể dành cho ngân sách xã một số tỷ lệ phần trăm (%) nhất định.   
1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách xã: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách xã theo 2 mục sau:


(1) Thu bổ sung để cân đối ngân sách là mức chênh lệch giữa dự toán chi được giao và dự toán thu từ các nguồn thu được phân cấp (các khoản thu 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm). Số bổ sung cân đối này được xác định từ năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách và được giao ổn định từ 3 đến 5 năm. Thời gian ổn định do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

(2) Thu bổ sung có mục tiêu là các khoản bổ sung theo từng năm để hỗ trợ xã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể
Lưu ý: Ngoài các khoản thu nêu trên chính quyền xã không được đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật.


2. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã: 

Nhiệm vụ chi ngân sách xã do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trong phạm vi nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét phân cấp cho ngân sách xã các nhiệm vụ chi sau: 

2.1. Chi đầu tư phát triển gồm:


(1) Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn theo phân cấp của tỉnh .

(2) Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho từng dự án nhất định theo quy định của pháp luật, do HDND xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý.
(3) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

 2.2. Các khoản chi thường xuyên:


(1) Chi cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở xã:


- Tiền lương, tiền công cho cán bộ, công chức cấp xã;


- Sinh hoạt phí đại biểu HĐND;

- Các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước;


- Công tác phí;


- Chi về hoạt động văn phòng, như: chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, phí bưu điện, điện thoại, hội nghị, chi tiếp tân, khánh tiết;


- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc;


- Chi khác theo chế độ quy định….

(2) Kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam ở xã.


(3) Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) sau khi trừ các khoản thu theo điều lệ và các khoản thu khác (nếu có).


(4) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ xã và các đối tượng khác theo chế độ quy định.

(5) Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội:


- Chi huấn luyện dân quân tự vệ, các khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ và các khoản chi khác về dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của Pháp lệnh về dân quân tự vệ;


- Chi thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân sự khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của pháp luật;


- Chi tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã;


- Các khoản chi khác theo chế độ quy định.   

(6) Chi đảm bảo xã hội và hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao do xã quản lý:


- Chi thăm hỏi các gia đình chính sách; cứu tế xã hội và công tác xã hội khác;


- Chi hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, truyền thanh do xã quản lý.


(7) Chi sự nghiệp giáo dục:  hỗ trợ thêm cho các lớp bổ túc văn hoá, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, kể cả trợ cấp cho giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ do xã quản lý.
(8) Chi sự nghiệp y tế: .Hỗ trợ chi thường xuyên và mua sắm các khoản trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh của trạm y tế xã
(9) Chi sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các công trình kết cấu hạ tầng do xã quản lý như: Trạm y tế, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà văn hoá, đài tưởng niệm, sân thể thao, cầu, đường, giao thông, công trình cấp và thoát nước công cộng...; riêng đối với thị trấn còn có nhiệm vụ chi sửa chữa cải tạo vỉa hè, đường phố nội thị, đèn chiếu sáng, công viên, cây xanh...; đối với phường do ngân sách cấp trên chi 
(10) Các khoản chi khác, như: khuyến nông, thú y; từ nguồn viện trợ…
(11) Các khoản chi thường xuyên khác ở xã theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào định mức, chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức chi thường xuyên cho từng công việc phù hợp với tình hình đặc điểm và khả năng ngân sách địa phương.















Chuyên đề 3

  KỸ NĂNG THẨM TRA BÁO CÁO DỰ TOÁN 
VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH  XÃ
A/ KỸ NĂNG THẨM TRA BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THẨM TRA XEM XÉT DỰ TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH  XÃ:

1. Mục tiêu: 

Việc thẩm tra xem xét dự toán, phương án phân bổ ngân sách xã của HĐND xã nhằm đảm bảo cho việc xây dựng và quyết định dự toán ngân sách xã theo đúng mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đảm bảo việc sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện đúng theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

2. Yêu cầu đối với công tác thẩm tra xem xét dự toán ngân sách xã:
- Việc thẩm tra xem xét dự toán ngân sách xã phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của xã cho năm kế hoạch.

- Việc thẩm tra xem xét dự toán ngân sách xã thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, chế độ chính sách về thu, chi ngân sách Nhà nước, định mức phân bổ ngân sách do HĐND tỉnh quyết định.

- Thực hiện đúng theo quy chế hoạt động của HĐND ban hành theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương (trong đó có ngân sách xã).

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THẨM TRA XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH XÃ:
1. Nội dung thẩm tra:

- Thẩm tra về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp quản lý cho xã), chi ngân sách xã năm hiện hành và việc thực hiện các giải pháp tài chính - ngân sách theo Nghị quyết HĐND xã.

- Thẩm tra dự toán ngân sách về: mục tiêu, nhiệm vụ của ngân sách; các căn cứ xây dựng dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách xã. 

- Thẩm tra phương án phân bổ ngân sách xã về: Nguyên tắc phân bổ, tính công bằng, hợp lý và tính tích cực của phương án phân bổ.

- Phương án huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã: Sự cần thiết phải huy động, mức huy động, hình thức và thời gian huy động, phương án quản lý sử dụng tiền huy động (điều 35 Luật Ngân sách Nhà nước và điều 27 Nghị định 60/2003/NĐ - CP).

2. Phương pháp tiến hành thẩm tra, xem xét dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã:

- Tiến hành đồng thời với quá trình xây dựng dự toán ngân sách xã :

+ Tham gia thảo luận dự toán ngân sách của Ban tài chính xã với các đơn vị ban, ngành, đoàn thể của xã.
 + Cho ý kiến tại kỳ họp của HĐND xã về dự toán ngân sách xã.

- Việc thẩm tra xem xét có thể thực hiện theo phương thức sau:

+ Xem xét từ chi tiết đến tổng thể về dự toán ngân sách xã, phương án phân bổ ngân sách xã.

+ Xem xét tổng thể sau đó mới đi đến xem xét chi tiết dự toán ngân sách xã, phương án phân bổ ngân sách xã.

Để việc thẩm tra, xem xét dự toán ngân sách xã có hiệu quả, nên xem xét từ tổng thể đến chi tiết.  
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THẨM TRA XEM XÉT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH XÃ:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm hiện hành làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách năm sau: 
1.1- Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ( theo phân cấp giao cho xã quản lý) và thu ngân sách xã: 

- Xem xét đối chiếu với nhiệm vụ thu ngân sách đã được HĐND xã quyết định tại kỳ họp cuối năm trước.

- Tiến độ thực hiện các tháng còn lại của năm hiện hành so với năm trước liền kề.

Trên cơ sở đó, có nhận xét tổng thể và đánh giá về nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước của năm hiện hành để làm cơ sở cho xây dựng dự toán năm sau.

Ví dụ: Số liệu  Uỷ ban nhân dân  đánh giá về thu của xã A năm hiện hành (năm 2006) như sau:

- Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) HĐND xã quyết định 62 triệu đồng.

- Thực hiện 10 tháng đầu năm của năm hiện hành là 52 triệu đồng.

- Ước thực hiện cả năm hiện hành là 62 triệu đồng.

Theo số liệu của năm trước liền kề (năm 2005): Thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) là 57 triệu đồng, thực hiện 10 tháng đầu năm là 40 tỷ đồng  thực hiện 2 tháng cuối năm là 17 tỷ đồng chiếm 30% số thu thực hiện cả năm. Như vậy, số thu tập trung chủ yếu vào 2 tháng cuối năm, từ đó ta có thể đưa ra nhận xét ban đầu số thu đánh giá năm hiện hành là thấp, nếu theo tiến độ thu năm 2005 thì khả năng thu năm 2006 có thể đạt 67,6 triệu đồng 

Tuy nhiên, như trên đã trình bày việc đưa ra đánh giá nói trên chỉ là chủ quan ban đầu vì thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp giao cho xã quản lý) còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:

- Cơ cấu các khoản thu ngân sách và tính chất của các khoản thu.

- Kỷ luật chấp hành chế độ thu nộp của các đối tượng nộp thuế.

- Việc thay đổi chính sách thu hoặc trong năm có phát sinh thêm khoản thu mới.

- Quản lý thu nộp ngân sách trên địa bàn của cơ quan thu, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nộp,.. 

Vì vậy, để có cơ sở tham gia rõ hơn về đánh giá khả năng thu ngân sách của năm hiện hành cần phải xem xét thêm việc đánh giá kết quả thu qua các năm (tăng thu lớn, hoặc liên tiếp bị giảm thu) để có nhận xét, đánh giá và đưa ra ý kiến tham gia cho phù hợp và có tính thuyết phục.

Trên cơ sở đánh giá tổng hợp, tiến hành thẩm tra xem xét việc đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đối với một số khoản thu lớn, như: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân (chiếm tỷ trọng lớn so với tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn – giao cho xã quản lý).
- Thẩm tra thu ngân sách xã, trong đó thu ngân sách xã hưởng 100%, thu ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia, trong đó chi tiết từng nguồn thu cụ thể.
1.2- Về chi ngân sách xã: 

Trên cơ sở đánh giá khả năng thu, dự kiến khả năng chi ngân sách xã và phải xem xét trên cơ sở:

- Đánh giá tổng chi ngân sách xã phải cân đối với nguồn thu ngân sách xã.

- Khả năng thực hiện các nhiệm vụ chi so với dự toán ngân sách đã được HĐND xã quyết định.  

- Tăng (giảm) chi ngân sách xã so với dự toán ngân sách đã được HĐND xã quyết định.  

- Đối với các khoản chi tăng so với dự toán ngân sách đã được HĐND xã quyết định đầu năm phải phân tích rõ thẩm quyền quyết định, chi từ nguồn nào (như từ nguồn năm trước chuyển sang, bổ sung từ ngân sách cấp trên, từ nguồn dự phòng, từ nguồn tăng thu...).
Ví dụ: 

+ Dự toán giao chi đảm bảo xã hội năm 2005 của xã A là 15 triệu đồng, 

+ Thực hiện 6 tháng đầu năm là 10 triệu đồng

+ Ước khả năng thực hiện là 18 triệu đồng, tăng so với dự toán ngân sách đầu năm là 3 triệu đồng. 
Như vậy HĐND xã sẽ phải xem xét tăng chi 3 triệu đồng, UBND xã sử dụng vào việc gì và nguồn tăng chi ? Nếu việc tăng chi so dự toán 3 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ xã hội, khắc phục hậu quả lũ lụt, hạn hán...nguồn tăng chi là nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách huyện và nguồn dự phòng ngân sách xã thì hợp lý. 
- Đối với các nhiệm vụ chi dự kiến thực hiện thấp so với dự toán giao cần xem xét kỹ các nguyên nhân.

Ví dụ: 

+ Dự toán chi  cuộc vận động toàn dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư đã được HĐND xã thông qua là 1 triệu đồng/ năm.

+ Chưa thực hiện trong 10 tháng đầu năm.
+ Ước cả năm không thực hiện được.

Việc dự toán chi cho cuộc vận động toàn dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư không đạt dự toán giao có thể do các nguyên nhân: văn bản hướng dẫn thực hiện về thể thức thanh toán của cấp trên chưa rõ; UBMTTQ xã chưa phát động phong trào... Vì vậy, UBND xã  phải có trách nhiệm giải trình rõ vấn đề này.

- Xem xét thực hiện các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành (Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh theo phân cấp của Chính phủ), tổ chức hướng dẫn về đối tượng được xử lý, kinh phí để xử lý, nguồn đảm bảo, khả năng thực hiện cả năm, những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục.

 2. Về thẩm tra, xem xét, quyết định dự toán ngân sách xã  và phương án phân bổ ngân sách  xã: 
2.1- Thẩm tra, xem xét các căn cứ xây dựng dự toán ngân sách: 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã hàng năm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên hàng năm:



- Nhiệm vụ thu, chi ngân sách do cấp trên giao theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước: Quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Chủ tịch UBND huyện.
- Định mức phân bổ ngân sách địa phương đã được HĐND cấp tỉnh quyết định.

- Các chính sách thu ngân sách được cấp có thẩm quyền ban hành (thay đổi, bổ sung, sửa đổi các chính sách thu ảnh hưởng đến xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn địa phương).

- Chế độ chi tiêu đặc thù của địa phương do HĐND tỉnh ban hành theo  quy định.

2.2- Thẩm tra, xem xét tính cân đối của ngân sách xã: 


- Xem xét tổng thể cân đối ngân sách xã đảm bảo nguyên tắc cân đối giữa thu ngân sách xã với chi ngân sách xã.

- Cân đối giữa thu, chi ngân sách đưa vào cân đối ngân sách xã.

- Cân đối giữa chi có mục tiêu với nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện và nguồn bố trí từ nguồn ngân sách xã.

- Các khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách không đưa vào cân đối ngân sách xã.

 2.3- Thẩm tra, xem xét dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách xã  được hưởng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước: 

a- Căn cứ xây dựng dự toán thu:



- Tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân mà phải nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách được phân cấp cho xã quản lý.
- Các chính sách thu của Nhà nước ảnh hưởng đến thu ngân sách của năm kế hoạch.

+ Các chính sách thu mới ban hành.

+ Sửa đổi chính sách thu áp dụng từ năm kế hoạch.

- Dự kiến các nguồn thu mới tăng thêm do:  mở rộng quy mô  sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất hiện có.....

- Dự kiến các nguồn thu giảm đi (nếu có).

- Kết quả thực hiện thu của một số năm trước; Cơ cấu nguồn thu ngân sách trên địa bàn.... 

b- Phương pháp tiến hành: 

Thẩm tra dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (đuợc phân cấp quản lý), thu ngân sách xã, chủ yếu dùng phương pháp so sánh:

- Xem xét tổng thể dự toán thu trên cơ sở làm rõ các yếu tố sau:

+ Xem xét dự kiến tổng mức thu ngân sách  trên địa bàn phù hợp với tốc độ .

+ Xây dựng dự toán thu ngân sách có phù hợp với định hướng và hướng dẫn của cấp trên (tốc độ tăng thu so với thực hiện năm trước).

+ So sánh dự toán với ước thực hiện năm trước và một số năm liền kề.

Từ đó có nhận xét đánh giá xây dựng dự toán thu ngân sách  trên địa bàn phù hợp hay chưa phù hợp với thực tế địa phương; có đảm bảo tính tích cực và tính khả thi không?

- Sau khi xem xét tổng thể dự toán thu ngân sách  trên địa bàn (theo phân cấp quản lý thu), căn cứ vào cơ cấu nguồn thu của xã để xem xét đối với  một số khoản thu lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng dự toán thu ngân sách  xã của năm sau, tuỳ tình hình thực tế diễn biến của khoản thu và cơ cấu nguồn thu ở địa phương để xem xét cho phù hợp:

+ Tập trung xem xét những  khoản  thu chính (lớn) có ảnh hưởng đến quy mô thu với tốc độ tăng thu ở xã  
+ So sánh số thu qua các năm của từng khoản thu để rút ra nhận xét về tính quy luật của khoản thu này để có ý kiến việc xây dựng dự toán thu cho  khoản này phù hợp hay chưa phù hợp, hoặc tìm hiểu được nguyên nhân về xây dựng dự toán thu   khoản này tăng (giảm) so với năm trước. 
2.4. Thẩm tra, xem xét dự toán chi ngân sách xã: 
a. Căn cứ xây dựng dự toán chi ngân sách xã:

- Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Định mức phân bổ ngân sách địa phương đã được HĐND cấp tỉnh quyết định (cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo Luật).
- Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương đã được HĐND cấp tỉnh quyết định.

- Các chỉ tiêu pháp lệnh về giao nhiệm vụ chi ngân sách  xã của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên.

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi năm trước. 

b. Phương pháp tiến hành:

- Xem xét thẩm tra tổng thể bố trí chi ngân sách xã:

+ Bố trí tổng mức chi ngân sách xã phải đảm bảo:

	Tổng chi NS xã
	=
	Thu NS xã được hưởng theo phân cấp
	+
	Bổ sung từ ngân     sách cấp huyện (cân đối và mục tiêu)


 + Phân bổ chi tiết: Trên cơ sở xác định đúng tổng mức chi cân đối ngân sách  xã, xem xét bố trí chi ngân sách cho các lĩnh vực, trước hết xác định một số khoản bắt buộc phải bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết Quốc Hội, Chính phủ: Dự phòng phải đảm bảo từ 2-5% tổng số chi; 
 Phần còn lại mới bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên, bao gồm: Chi trong cân đối ngân sách xã; Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu....
- Xem xét về cơ cấu chi ngân sách xã :

+ Cơ cấu giữa chi đầu tư và chi thường xuyên.

+ Cơ cấu giữa các lĩnh vực chi trong chi thường xuyên.

+ Tốc độ tăng chi ngân sách đối với từng lĩnh vực.

- Xem xét bố trí đối với một số lĩnh vực chi, nhiệm vụ chi quan trọng của  xã.

+ Chi đầu tư phát triển: Xem xét nguồn vốn đầu từ ngân sách xã; tổng mức, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án, việc phân bổ vốn đầu tư cho các dự án phải đảm bảo các nguyên tắc:

* Chỉ bố trí vốn cho các dự án nằm trong quy hoạch, đã được quyết định đầu tư và phê duyệt dự toán theo đúng trình tự xây dựng cơ bản.

* Phải ưu tiên vốn cho các công trình chuyển tiếp theo đúng tiến độ xây dựng, tránh bố trí vốn cho quá nhiều công trình dự án dẫn đến phân tán, dàn trải, chậm đưa vào khai thác, sử dụng gây lãng phí trong đầu tư.

* Đảm bảo cơ cấu đầu tư hợp lý, từ đó ưu tiên vốn cho các công trình có ý nghĩa lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút lao động,..

+ Chi thường xuyên: Xem xét bố trí khoản chi đã đảm bảo đúng định mức, chế độ, chính sách quy định chưa ?; bố trí cụ thể cho cơ quan Đảng, đoàn thểvà các ban, ngành của xã; xem xét cụ thể việc bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước .
c,Thẩm tra phương án phân bổ ngân sách xã :

- Thẩm tra căn cứ phân bổ ngân sách xã: Xem phân bổ nhiệm vụ chi cho các ban, ngành đã theo đúng định mức phân bổ do HĐND tỉnh quyết định chưa?; nhiệm vụ giao cho năm kế hoạch (có sự thay đổi, bổ sung so với năm trước); tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành năm trước.

- Thẩm tra số dự toán ngân sách chi cho các ban, ngành: Xem xét tổng mức dự toán chi so với thực hiện năm trước (tăng, giảm; nguyên nhân tăng, giảm). 
B/ KỸ NĂNG THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH  XÃ.
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH  XÃ. 
Quyết toán ngân sách xã là khâu cuối của chu trình quản lý ngân sách xã, nhằm xác định kết quả, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước được HĐND xã quyết định. Quyết toán ngân sách xã được HĐND xã phê chuẩn là xác nhận về tính chính xác, đầy đủ của quyết toán ngân sách kèm theo kết quả cũng như các vấn đề tồn tại (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách xã  đã được HDND xã quyết định.

II. NGUYÊN TẮC LẬP QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH: 
- Số liệu báo cáo quyết toán phải chính xác, trung thực, đầy đủ; quyết toán chi ngân sách xã không được vượt quá quyết toán thu ngân sách xã.
- Số quyết toán thu ngân sách trong niên độ là số đã thực thu ngân sách Nhà nước vào kho bạc Nhà nước trong niên độ; số quyết toán chi ngân sách là số đã đủ thủ tục thanh toán trong niên độ theo chế độ quy định và số chi chuyển nguồn sang năm sau theo quyết định của Chủ tịch UBND xã.
- Nội dung quyết toán phải đúng với nội dung chỉ tiêu trong dự toán được HĐND quyết định và chi tiết theo mục lục ngân sách.

- Báo cáo quyết toán phải theo đúng chỉ tiêu, mẫu biểu quy định và phải có thuyết minh, giải trình.

III. NỘI DUNG THẨM TRA QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
Thẩm tra quyết toán ngân sách là kiểm tra, đánh giá  quyết toán ngân sách do UBND xã báo cáo:

1.  Thẩm tra căn cứ pháp lý  

- Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được  HĐND xã  thông qua.

- Căn cứ dự toán và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách được HĐND xã quyết định.

- Số liệu báo cáo quyết toán thu, chi, kết dư đã đối chiếu với báo cáo của kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế chưa? trường hợp có chênh lệch, UBND đã làm rõ và xử lý thế nào? 

- Ý kiến kết luận (nếu có) của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán của UBND trình HĐND ; Các vấn đề về số liệu quyết toán mà kiểm toán, thanh tra kiến nghị (nếu có) đã được xem xét và xử lý như thế nào?

2. Thẩm tra việc tổ chức thực hiện các giải pháp và kết quả thực hiện dự toán ngân sách được HĐND xã thông qua:

- Thực hiện giải pháp bố trí ngân sách chi đầu tư xây dựng cơ bản ?, sử dụng nguồn vượt thu (kế hoạch sử dụng vượt thu đã được Thường trực HĐND cho ý kiến chưa)....? 

- Giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Giải pháp chống thất thu ngân sách, trốn, lậu thuế, nợ đọng thuế;

- Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào địa phương;

- Giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương chi tiêu ngân sách Nhà nước.

3. Thẩm tra tính đầy đủ của quyết toán ngân sách:

- Phạm vi thu, chi ngân sách: Kiểm tra xem đã phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi thuộc ngân sách xã vào quyết toán ngân sách xã chưa?
 Ví dụ: Các khoản phí, lệ phí, các khoản thu sự nghiệp theo chế độ phải nộp ngân sách xã; các khoản viện trợ, huy động đóng góp theo chế độ; ....

- Về biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo quyết toán: Kiểm tra xem Báo cáo quyết toán có đầy đủ số lượng biểu theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính chưa  ; Kiểm tra xem các chỉ tiêu trong từng biểu báo cáo có đúng quy định không?, có khớp với nhau không ? 

4. Thẩm tra tính chính xác của quyết toán ngân sách:

- Về thu ngân sách: Đối chiếu, so sánh với số liệu của kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế; 

- Về chi ngân sách: Đối chiếu ; số chi đã được kho bạc Nhà nước thanh toán; 

-  So sánh số liệu của từng mục trong các biểu của Báo cáo quyết toán với nhau;

5.  Thẩm tra tính hợp pháp của quyết toán ngân sách:

- Chỉ tiêu báo cáo phải phù hợp với nội dung chỉ tiêu dự toán ngân sách đã được HĐND quyết  định.

 - Số quyết toán thu, chi phải là số thực thu, thực chi.  

- Số quyết toán chi tăng so với dự toán HĐND xã quyết định phải được đảm bảo có nguồn được sử dụng đúng thẩm quyền như: Nguồn năm trước chuyển sang được UBND quyết định; nguồn dự phòng; nguồn vượt thu được UBND xã quyết định sau khi đã thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND xã.

- Đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nội dung này dựa vào kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có), kết quả giám sát của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND xã. 
C/ TRÌNH TỰ THẨM TRA, XEM XÉT BÁO CÁO DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ :

I- TRÌNH TỰ THẨM TRA: 

Việc thẩm tra, xem xét có thể thực hiện theo 02 phương thức sau: xem xét từ chi tiết đến tổng thể về dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách xã; xem xét tổng thể sau đó mới đi đến xem xét chi tiết dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách xã. Song để việc thẩm tra, xem xét các báo cáo ngân sách có hiệu quả, nên xem xét từ tổng thể đến chi tiết. 
1. Trình tự thẩm tra:

- Trình tự tổ chức thẩm tra:

+ Đại diện UBND xã trình bày báo cáo (báo cáo dự toán và báo cáo quyết toán do UBND xã chuẩn bị phải gửi cho Thường trực HĐND chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức kỳ họp để thẩm tra theo điều 8 Quy chế hoạt động của HĐND).

+  Thường trực HĐND xã phát biểu nêu lên những vấn đề đề nghị cần giải trình làm rõ.

+ Các đại biểu được mời dự thẩm tra phát biểu ý kiến.

+ Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND xã và các đại biểu, UBND xã báo cáo những vấn đề tiếp thu, những vấn đề giải trình để làm rõ.

+ Thường trực HĐND xã kết luận.

- Thường trực HĐND xã hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra, trình HĐND xã. 
- Báo cáo của UBND trình HĐND và báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND xã được gửi đến đại biểu HĐND chậm nhất là 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp (điều 8 quy chế hoạt động của HĐND).
2. Nội dung báo cáo thẩm tra:
- Những nội dung và số liệu thống nhất với báo cáo của ủy ban nhân dân.
- Những nội dung và số liệu đề nghị báo cáo rõ thêm hoặc còn có ý kiến khác với báo cáo của UBND xã.

- Ý kiến nhận xét về báo cáo của UBND xã.

- Những ý kiến kiến nghị.

 II. TRÌNH TỰ THẢO LUẬN QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA HĐND XÃ (gồm 3 bước)

1. Bước 1:

- Đại diện UBND trình bày báo cáo và dự thảo Nghị quyết về ngân sách.
- Chủ tịch HĐND (cấp xã) trình bày báo cáo thẩm tra.
- HĐND tổ chức thảo luận các báo cáo (có thể tổ chức họp thảo luận tại cuộc họp toàn thể; hoặc chia tổ để thảo luận).
- Thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến thảo luận gửi đến từng đại biểu HĐND và gửi  UBND xã  hoặc trình bày trước kỳ họp.

2.  Bước 2: UBND báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến của đại biểu HĐND.

3. Bước3: Trên cơ sở báo cáo thẩm tra và báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND, HĐND thảo luận và biểu quyết, quyết định dự toán ngân sách, phương án phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách xã (bằng hình thức giơ tay).
III- THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN VÀ  PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH.  

1. Thời hạn quyết định dự toán, phương án phân bổ ngân sách
 + Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm sau trước ngày 15 tháng 11 năm trước (Điều 45).
+ HĐND cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau trước ngày 10 tháng 12 năm trước. HĐND cấp huyện quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp huyện năm sau trước ngày 20 tháng 12 năm trước. HĐND cấp xã quyết định dự toán và phân bổ ngân sách cấp xã trước ngày 31 tháng 12 năm trước. Như vậy hàng năm chậm nhất là ngày 10/12 năm trước, HĐND tỉnh phải họp kỳ họp cuối năm đề quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, ngay sau đó UBND tỉnh phải có quyết định phân bổ chi tiết cho các huyện, thị để các huyện thị căn cứ vào số liệu được giao chỉnh lý lại dự toán của mình trình ra kỳ họp HĐND huyện, thị thảo luận quyết định dự toán và phân bổ ngân sách các huyện, thị, sau đó căn cứ vào dự toán được UBND huyện giao, Uỷ ban nhân dân xã trình HĐND  xã  thảo luận, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách xã  .


2. Về thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách:
 Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất sau 18 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc, HĐND cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương chậm nhất sau 12 tháng, HĐND cấp tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND cấp dưới nhưng chậm nhất không quá 6 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc (Điều 67 Luật Ngân sách Nhà nước). 

Như vậy thì tại kỳ họp giữa năm HĐND cấp huyện phải thông qua quyết toán ngân sách cấp mình và muốn vậy thì HĐND cấp xã phải tiến hành kỳ họp trước kỳ họp của HĐND cấp huyện để phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình làm căn cứ cho HĐND cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình.
Chuyên đề 4

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND XÃ VỀ LĨNH VỰC NGÂN SÁCH,

 QUY TRÌNH, NỘI DUNG GIÁM SÁT VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ NGÂN SÁCH
-------------

A- NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND XÃ VỀ LĨNH VỰC  NGÂN SÁCH

Riêng về lĩnh vực ngân sách, HĐND xã sẽ  thảo luận  và quyết định thông qua các  nghị quyết sau:
I- Nghị quyết về dự toán ngân sách xã; 

- Căn cứ: Luật tổ chức HĐND & UBND;  Luật Ngân sách Nhà nước  và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Quyết định của UBND huyện về việc giao dự toán ngân sách địa phương; Tờ trình của UBND xã và báo cáo thẩm tra của thường trực HĐND xã.    

- Nội dung:  

 + Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp giao cho quản lý), bao gồm: Thu ngân sách trên địa bàn (chi tiết theo từng khoản thu), thu ngân sách địa phương (các khoản ngân sách xã được hưởng 100 %; các khoản ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ phần trăm); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.

+ Dự toán chi ngân sách xã, bao gồm: Yêu cầu nội dung nghị quyết phải đảm bảo chi tiết theo từng lĩnh vực chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; dự phòng ngân sách...
+ Dự toán chi đầu tư phát triển cho từng công trình, dự án.
+ Dự toán chi ngân sách cho từng ban, ngành thuộc ngân sách xã cho từng lĩnh vưc
+ Giải pháp tổ chức thực hiện: Quyết định rõ các giải pháp về thu ngân sách và chi ngân sách.




+ 
 II- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã: 

- Căn cứ: Luật tổ chức HĐND & UBND;  Luật Ngân sách Nhà nước  và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Quyết định của UBND  huyện về việc giao dự toán ngân sách xã ; Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách xã ; Tờ trình và ý kiến giải trình của UBND xã; báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND xã.    

- Nội dung:  

+ Tổng thu ngân sách (cụ thể từng khoản thu ).
+ Tổng chi ngân sách địa phương (cụ thể theo từng lĩnh vực: Chi đầu tư phát triển; Chi thường xuyên).

+ Số chi chuyển nguồn. 

 
+ Kết dư ngân sách địa phương. 

IV- Nghị quyết về phương án huy động đóng góp của các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã theo nguyên tắc tự nguyện:

- Căn cứ: Luật tổ chức HĐND & UBND;  Luật Ngân sách Nhà nước  và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; kết quả lấy ý kiến đóng góp của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn xã; Tờ trình và ý kiến giải trình của UBND xã; báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND xã.    

- Nội dung: Mức huy động, hình thức; thời gian huy động; phương án quản lý sử dụng tiền huy động; biên pháp tổ chức thực hiện, nhất là các giải pháp trong việc thực hiện công khai, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn đã huy động. Đồng thời, quyết định có đưa vào ngân sách hay quản lý theo cơ chế quản lý tài chính khác ở xã. 
 * Lưu ý: Ngoài các nghị quyết về lĩnh vực ngân sách HĐND xã còn phải thảo luận quyết định ban hành nhiệu loại nghị quyết khác, như: nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND xã; chương trình giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND xã; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của HĐND xã dài hạn và hàng năm; chia tách địa giới hành chính; các nghị quyết chuyên đề về các giải pháp để phát triển kinh tê – xã hội, giữ gìn an ninh - quốc phòng của xã; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của UBND xã (nếu có)...... 
B- HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND XÃ VỀ LĨNH VỰC NGÂN SÁCH
I- Chức năng giám sát chung của HĐND cấp xã:

 Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND thì HĐND có các chức năng giám sát sau:

1- Chức năng giám sát của HĐND xã:

- Giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND xã; giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương (Điều 1 Luật Tổ chức HĐND và UBND).

- Khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình HĐND ra nghị quyết và giám sát việc thực hiện nghị quyết đó (Điều 10 Luật Tổ chức HĐND và UBND).
- Giám sát việc thực hiện  ngân sách đã được HĐND xã quyết định (Khoản 3 Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND).

2- Chức năng giám sát của Thường trực HĐND xã:

 - Giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương (Khoản 3 Điều 53 Luật Tổ chức HĐND và UBND). 

- Giám sát hoạt động của UBND xã; giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa phương (Điều 66 Luật Tổ chức HĐND và UBND). 

3- Chức năng giám sát của đại biểu HĐND xã:
- Chất vấn Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch và các thành viên UBND xã, trưởng các ban, ngành chuyên môn thuợc UBND xã. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu HĐND chất vấn (Điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND).

- Yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội đơn vị vũ trang nhân dân kịp thời chấm dứt những việc làm trái pháp luật, chính sách của Nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cảu cán bộ, công chức, tổ chức, đơn vị đó (Điều 42 Luật tổ chức HĐND và UBND).

- Kiến nghị với cơ quan Nhà nước về việc thi hành pháp luật, chính sách của Nhà nước về những vấn đề thuộc lợi ích chung (Điều 42 Luật tổ chức HĐND và UBND).

- Đề nghị HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu (Điều 42 Luật tổ chức HĐND và UBND).
 II- Chủ thể giám sát:

- Chủ thể thực hiện quyền giám sát của HĐND tại kỳ họp xã: Theo quy định tại điều 57, 58, 61, 70, 71 và 75 Luật tổ chức HĐND và UBND chủ thể giám sát tại kỳ họp HĐND là: HĐND; Thường trực HĐND và đại biểu HĐND xã.

- Chủ thể thực hiện quyền giám sát giữa 2 kỳ họp của HĐND xã bao gồm: Đoàn giám sát của HĐND xã (khoản 4 điều 58 Luật tổ chức HĐND và UBND); Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã (khoản 1 điều 68 Luật tổ chức HĐND và UBND); đại biểu HĐND xã.

III- Đối tượng giám sát:

- Đối tượng giám sát trong kỳ họp của HĐND xã: Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các thành viên khác của UBND xã; trưởng , phó các ban, ngành chuyên môn thuộc UBND xã (Điều 58 Luật tổ chức HĐND và UBND).

- Đối tượng giám sát giữa 2 kỳ họp của HĐND xã: UBND và các ban, ngành chuyên môn thuộc UBND xã; các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trên địa bàn xã. 
IV- Hình thức giám sát:

1- Giám sát trực tiếp: Giám sát trực tiếp là hình thức giám sát có sự gặp gỡ trực tiếp giữa chủ thể giám sát và đối tượng giám sát. Theo khái niệm này thì HĐND có hai hình thức giám sát trực tiếp sau:

- Giám sát trực tiếp tại kỳ họp HĐND xã:

+ Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND xã.

+ Xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch UBND xã; các thành viên của UBND xã; trưởng, phó các ban, ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã  (khoản 2 điều 58 Luật Tổ chức HĐND – UBND).
+ Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu (khoản 5 điều 58 Luật Tổ chức HĐND – UBND).

+ Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã. Khi phát hiện có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND xã, thì HĐND xem xét, quyết định bãi bỏ một phần hay toán bộ văn bản đó  (khoản 3 điều 58, khoản 1 điều 62 Luật Tổ chức HĐND – UBND).

+ Giám sát việc thi hành Luật Khiếu nại tố cáo ( Điều 69 Luật Tổ chức HĐND – UBND).
- Giám sát trực tiếp tại giữa hai kỳ họp HĐND xã: Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND xã và đại biểu HĐND xã theo sự phân công của HĐND xã là hình thức giám sát trực tiếp tại giữa hai kỳ họp của HĐND xã. Biểu hiện rõ nhất của giám sát trực tiếp là việc Thường trực HĐND xã thành lập đoàn giám sát đến khảo sát, làm việc trực tiếp với UBND; các ban, ngành trực thuộc UBND xã, các bản, tiểu khu, tổ dân phố; các cơ sở sản xuất kinh doanh.... ở địa phương.  
2- Giám sát gián tiếp: Giám sát gián tiếp là hình thức giám sát không có sự gặp gỡ trực tiếp giữa chủ thể giám sát và đối tượng giám sát. Theo khái niệm này thì HĐND có hai hình thức giám sát gián tiếp sau:

 - Giám sát gián tiếp tại kỳ họp HĐND xã: Trường hợp tại kỳ họp của HĐND không có mặt của đại diện UBND xã mà Thường trực HĐND xã, Đại biểu HĐND xã nghiên cứu phát hiện thấy văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND xã thì có thể coi sự nghiên cứu phát hiện đó là hình thức giám sát gián tiếp tại kỳ họp củ HĐND xã. Trong trường hợp này nếu thấy cấn thiết thì Thường trực HĐND trình HĐND xem xét (Điều 70 Luật Tổ chức HĐND và UBND).

- Giám sát gián tiếp tại giữa hai kỳ họp HĐND xã:    

+ Thường trực HĐND xã phân công cho Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐND xã  theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã. Qua xem xét nếu thấy có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND xã thì Thường trực HĐND xã trình HĐND xã xem xét (Điều 70 Luật Tổ chức HĐND và UBND).

+ Thường trực HĐND xã yêu cầu UBND xã; các ban, ngành, cơ quan có liên quan .... báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đó để nghiên cứu xem xét.
V- Nội dung giám sát chủ yếu về ngân sách cấp xã:

- Tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...
- Việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND xã về lĩnh vực kinh tế- ngân sách, như: Nghị quyết về dự toán ngân sách xã; phương án phân bổ ngân sách xã; phương án huy động đóng góp của các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã theo nguyên tắc tự nguyện; ....

- Tình hình thực hiện công khai ngân sách theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Bộ Tài chính đã có Thông tư số 03/2005/TT - BTC ngày 6/1/2005 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 2/2/2005 hướng dẫn công khai tài chính đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, tổ chức, cá nhân; Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư. Việc công khai tài chính –ngân sách xã là bắt buộc, trong đó quá trình tổ chức thưch hiện cần lưu ý: nội dung công khai, hình thức công khai, thời điểm công khai.   
- Việc quản lý sử dụng các loaị quỹ công chuyên dùng của xã; các dự án dầu tư trên địa bàn, các chương trình mục tiêu theo quy định () .... 

VI- Thủ tục, trình tự giám sát:

1- Thủ tục, trình tự giám sát trực tiếp:

a/ Thủ tục, trình tự giám sát trực tiếp tại kỳ họp của HĐND xã:

a.1. Thủ tục, trình tự xem xét báo cáo hàng năm và cả nhiệm kỳ của Thường trực HĐND, UBND xã (Điều 60 Luật Tổ chức HĐND và UBND).

- Thủ tục (khoản 1 Điều 60):

+ Tại kỳ họp cuối năm, xem xét, thảo luận báo cáo công tác hàng năm.

+ Tại kỳ họp giữa năm, các đối tượng giám sát gửi báo cáo công tác đến đại biểu HĐND; khi cần thiết HĐND có thể xem xét, thảo luận.

+ Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ.

- Trình tự (khoản 30 Điều 60):

+ Người đứng đầu cơ quan chịu sự giám sát trình bày báo cáo.

+ Chủ tịch HĐND trình bày báo cáo thẩm tra.

+ HĐND thảo luận.

+ Người đứng đầu cơ quan trình bày báo cáo có thể trình bày thêm những vấn đề có liên quan mà HĐND quan tâm.

+ HĐND ra nghị quyết về báo cáo công tác khi xét thấy cần thiết.

a.2. Thủ tục, trình tự chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các thành viên của UBND xã và trưởng, phó các ban, ngành cơ quan chuyên môn của UBND xã (đoạn 2 và đoạn 3 Điều 41, Điều 72).

- Thủ tục (khoản 1 và khoản 2 Điều 61):

+ Đại biểu HĐND ghi rõ nội dung chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu ghi chất vấn và gửi đến Thường trực HĐND.

+ Thường trực HĐND chuyển chất vấn đến người bị chất vấn; tổng hợp các chất vấn của đại biểu HĐND, dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn và báo cáo HĐND quyết định.

- Trình tự (khoản 3 Điều 61):

+ Người bị chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ về các nội dung mà đại biểu HĐND đã chất vấn và xác định rõ trách nhiện, biện pháp khắc phục.

+ Đại biểu HĐND có thể nêu câu hỏi liên quan đến nội dung đã chất vấn để người bị chất vấn trả lời.

+ Sau khi nghe trả lời chất vấn, nếu đại biểu HĐND không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị HĐND tiếp tục thảo luận tại phiên họp đó, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của HĐND hoặc kiến nghị HĐND  xem xét trách nhiệm của người bị chất vấn. 

+ HĐND ra Nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn khi xét thấy cần thiết.

a.3. Thủ tục, trình tự xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã (Điều 62)
- Thủ tục (khoản 1 Điều 62): Khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình thì HĐND xem xét, quyết định việc bãi bỏ văn bản đó.

- Trình tự (khoản 2 Điều 62):

+ Đại diện Thường trực HĐND xã trình văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên.

+ HĐND thảo luận. Trong quá trình thảo luận, người đứng đầu cơ quan đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật có thể trình bày bổ sung những vấn đề có liên quan.

+ HĐND ra nghị quyết về việc văn bản quy phạm pháp luật không trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, quyết định bãi bỏ một phần hay toàn bộ văn bản đó.

a.4. Thủ tục, trình tự bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu ra (Điều 65, Điều 71).
- Thủ tục (Điều 71): Khi nhận được đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hoặc khi có ít nhất 1/3 tổng số đại biểu HĐND yêu cầu, Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

- Trình tự bỏ phiếu tín nhiệm (Điều 65):

+ Thường trực HĐND trình HĐND về việc bỏ phiếu tín nhiệm.

+ Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước HĐND.

+ HĐND thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm.

+ Trong trường hợp không được quá nửa tổng số đại biểu HĐND tín nhiệm thì cơ quan hoặc người đã giới thiệu để bầu người đó có trách nhiệm trình HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người không được HĐND tín nhiệm. 
b- Thủ tục, trình tự giám sát trực tiếp giữa hai kỳ họp của HĐND xã:

b.1. Công tác chuẩn bị giám sát trực tiếp:

* Xác định mục đích giám sát: là để đánh giá kết quả triển khai thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên cà nghị quyết của HĐND xã; phát hiện vấn đề và kiến nghị biện pháp. Hoạt động giám sát này được thực hiện theo kế hoạch đã định trước hoặc đột xuất theo kiến nghị của đại biểu HĐND, của cử tri, của cấp trên…

* Xác định nội dung giám sát: 

- Căn cứ để xác định nội dung giám sát: Kế hoạch hoạt động của HĐND hàng năm (theo nghị quyết của HĐND xã);  yêu cầu thực tiễn; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri; do cấp trên yêu cầu  
- Xác định nội dung giám sát theo đối tượng giám sát:

+ Nếu đối tượng giám sát là UBND hoặc các ban, ngành trực thuộc UBND xã thì nội dung giám sát của HĐND xã là công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan đó.

+ Nếu đối tượng giám sát là các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và công dân… thì nội dung giám sát là việc thực hiện từng nhiệm vụ, chương trình dự án, cụ thể.  
* Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát:  
- Nhiệm vụ của HĐND xã: Quyết định chương trình giám sát hàng năm của mình theo đề nghị của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và kiến nghị của cử tri ở địa phương (Điều 59).
- Nhiệm vụ của Thường trực HĐND:

+ Dự kiến chương trình giám sát của HĐND trình HĐND xem xét, quyết đinh tại kỳ họp cuối năm trước và tổ chức thực hiện chương trình đó (Điều 59).
+ Quyết định chương trình giám sát hàng quý, hàng năm của mình căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND và ý kiến của các thành viên Thường trực HĐND; đề nghị của đại biểu HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương (Điều 67).

+ Phân công thành viên Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND xã thực hiện một số nội dung thuộc chương trình giám sát và báo cáo kết quả với Thường trực HĐND khi cần thiết (Điều 67).

* Thông báo nội dung, kế hoạch giám sát.

Theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND có trách nhiệm thông báo nội dung, kế hoạch giám sát cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là 7 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành giám sát (khoản 1 Điều 63; khoản 1 Điều 68; điểm a khoản 2 Điều 79). Công văn thông báo về chương trình giám sát cần nêu rõ: Thành phần đoàn giám sát; thời gian bắt đầu giám sát; số ngày dành cho công việc giám sát; nội dung giám sát; yêu cầu chuẩn bị văn bản báo cáo cho đoàn giám sát; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu.... 

* Tổ chức đoàn giám sát của HĐND xã.

- Quyết định thành lập đoàn giám sát .

+ Theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, Thường trực HĐND xã quyết định thàn lập Đoàn giám sát. Quyết định của Thường trực HĐND về việc thành lập đoàn giám sát phải xác định rõ nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát (khoản 1 Điều 68).

+ Thành phần đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND bao gồm:

(-) Trưởng đoàn: Chủ tịch HĐND hoặc Phó Chủ tịch HĐND xã.

(-) Các thành viên của đoàn: Một số đại biểu HĐND xã; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (khoản 2 Điều 63; điểm b khoản 2 Điều 79) và trong trường hợp cần thiết, HĐND có thể mời đại diện một số ban, ngành chức năng của UBND xã tham gia thành viên đoàn giám sát.
 + Số lượng thành viên đoàn giám sát: Có thể từ 5 đến 10 người, tuỳ thuộc vào mục tiêu giám sát và điều kiện thực tế của HĐND xã. Điều cốt yếu là trong đoàn giám sát có những thành viên có sự hiểu biết nhất định về vấn đề  được giám sát.

* Cung cấp thông tin ban đầu cho thành viên đoàn giám sát.

- Trước khi nhận và nghiên cứu báo cáo của đối tượng giám sát, các thành viên của đoàn giám sát cần nghiên cứu pháp luật, nắm vững các điều luật, các quy định trực tiếp liên quan  đến nội dung giám sát.
- Thường trực HĐND cần tập hợp thông tin để cung cấp cho các thành viên đoàn giám sát, không nên chỉ trông cậy vào các thông tin do đối tượng chịu sự giám sát cung cấp.

b.2. Tiến hành giám sát trực tiếp. Để các cuộc giám sát đạt kết quả cao nên tiến hành giám sát thao trình tự sau:
- Nghe báo cáo tại địa điểm giám sát: Khi tiếp xúc lần đầu với đối tượng giám sát, đoàn giám sát cần nhắc lại vắn tắt chương trình, nội dung giám sát đã thông báo, nhận hoặc nhận thêm các báo cáo, thông tin cần thiết cho việc giám sát; nghe đối tượng giám sát báo cáo báo cáo sơ bộ về nội dung giám sát; nêu một số câu hỏi, yêu cầu làm rõ một số vấn đề trong các báo cáo của đối tượng giám sát.

- Đi khảo sát thực tế: Sau khi nghe báo cáo, với sự hướng dẫn của đối tượng giám sát, đoàn giám sát thực hiện công việc khảo sát trên thực địa về các vấn đề thuộc nội dung giám sát theo chương trình đã thoả thuận. Trường hợp không có thoả thuận trước, nhưng nếu trong quá trình thực hiện chương trình giám sát mà đoàn phát hiện nững nội dung cần khảo sát bổ sung thì đoàn giám sát có thể đi khảo sát thực tế để xem xét cụ thể.
- Hội ý đoàn giám sát: Trong quá trình giám sát, đoàn giám sát có thể hội ý để nghe nhận xét của các thành viên của đoàn về những vấn đề cần khảo sát. Trước khi kết thúc chương trình giám sát và tiến hành cuộc làm việc kết thúc đợt giám sát, đoàn giám sát nên hội ý đoàn để các thành viên có thể nêu ý kiến nhận xét, kiến nghị của mình và thống nhất về những ý kiến, kiến nghị cần được phát biểu trong cuộc làm việc kết thúc đợt giám sát.

- Làm việc với đại diện cơ quan chịu sự giám sát: Tại cuộc làm việc cuối cùng trước khi kết thúc đợt giám sát, đoàn giám sát của HĐND cần có kết luận, đề xuất các kiến nghị, giải pháp và cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh bàn bạc, đưa ra một số giải pháp khắc phục những vấn đề bức xúc phát hiện qua giám sát. Trưởng đoàn giám sát có thể thay mặt đoàn giám sát phát biểu những ý kiến, kiến nghị nói trên xem như là ý kiến, kiến nghị sơ bộ của đoàn giám sát.

- Riêng giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì thủ tục, trình tự trong khi giám sát được quy định tại Điều 69 Luật tổ chức HĐND - UBND, cụ thể như sau:

+ Thường trực HĐND tổ chức đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Thường trực HĐND yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; đồng thời yêu cầu người có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Nếu không đồng ý với việc giải quyết của người có thẩm quyền thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết.

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND xã và phải báo cáo Thường trực HĐND xã trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết.

b.3. Công việc sau giám sát trực tiếp:
* Báo cáo kết quả của đoàn giám sát: 

- Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát Thường trực HĐND xã tổ chức phiên họp để xem xét, thảo luận về báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát. Trình tự xem xét báo cáo của đoàn giám sát được tiến hành như sau:

+ Trưởng đoàn giám sát trình bày báo cáo. Báo cáo giám sát cần nêu rõ những nhận xét của đoàn giám sát về các nội dung giám sát, phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp giải quyết với các cơ quan hữu quan, đồng thời phản ảnh ý kiến, kiến nghị của đối tượng giám sát … mà đoàn giám sát cho là hợp lý.

+ Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến.

+ Thường trực HĐND xã thảo luận về báo cáo của đoàn giám sát.

+ Chủ toạ phiên họp kết luận.

 - Đối với đoàn giám sát của HĐND, chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, đoàn giám sát phải có báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND xem xét, quyết định (điểm đ khoản 2 Điều 68).  
- Trong kỳ họp HĐND gần nhất, các thành viên đoàn giám sát có thể phản ảnh những kết quả giám sát của đoàn cho HĐND biết và nêu những kiến nghị của đoàn giám sát cũng như phản ảnh kiến nghị của đối tượng giám sát để HĐND xem xét, quyết định những chủ trương, biện pháp cần thiết để giải quyết.

* Theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của đoàn giám sát.

- Nếu HĐND nhất trí với các kết luận của đoàn giám sát thì HĐND có thể có công văn khẳng định những kết luận của đoàn giám sát và yêu cầu các cơ quan có liên quan thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát.

- Sau khi gửi kiến nghị của đoàn giám sát, Thường trực HĐND phân công đại biểu HĐND có liên quan theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị nói trên và xem xét những kiến nghị của các đối tượng giám sát.

2- Thủ tục, trình tự giám sát gián tiếp: 

Do hình thức giám sát gián tiếp là giám sát thông qua văn bản nên có rất nhiều ưu điểm, như:

- So với việc tổ chức đoàn giám sát trực tiếp thì hình thức giám sát gián tiếp đỡ tốn kém kinh phí, thời gian… và có thể giám sát được rất nhiều đối tượng giám sát trong cùng một thời điểm.

- Hình thức này có thể được mọi chủ thể giám sát (HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND) áp dụng.

- Có thể áp dụng hình thức này đối với mọi đối tượng giám sát (Chủ tịch UBND, các thành viên của UBND, các ban, ngành, đơn vị vũ trang, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội… tại địa phương).

- Hình thức này được áp dụng đối với mọi nội dung giám sát (xem xét báo cáo công tác, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản, …); mọi lĩnh vực cần giám sát 
a- Công tác chuẩn bị giám sát gián tiếp

* Mục đích giám sát: là để đánh giá kết quả triển khai thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên cà nghị quyết của HĐND xã; phát hiện vấn đề và kiến nghị biện pháp. Hoạt động giám sát này được thực hiện theo kế hoạch đã định trước hoặc đột xuất theo kiến nghị của đại biểu HĐND, của cử tri, của cấp trên… 
* Xác định nội dung giám sát: 

- Căn cứ để xác định nội dung giám sát: Kế hoạch hoạt động của HĐND hàng năm (theo nghị quyết của HĐND xã);  yêu cầu thực tiễn; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri; do cấp trên yêu cầu  

- Xác định nội dung giám sát theo đối tượng giám sát:

+ Nếu đối tượng giám sát là UBND hoặc các ban, ngành trực thuộc UBND xã thì nội dung giám sát của HĐND xã là công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan đó.

+ Nếu đối tượng giám sát là các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và công dân… thì nội dung giám sát là việc thực hiện từng nhiệm vụ, chương trình dự án, cụ thể.  
* Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát gián tiếp
- Thường trực HĐND xã xây dựng chương trình giám sát cụ thể: Nội dung giám sát, đối tượng giám sát, phân công người phụ trách công tác giám sát gián tiếp, thời gian gửi công văn yêu cầu đối tượng giám sát báo cáo bằng văn bản, thời gian nhận lại báo cáo, thời gian tổng hợp báo cáo và lập báo cáo giám sát gián tiếp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND…

- Đối với công tác giám sát việc ban hành văn bản thì Thường trực HĐNDcó thể yêu cầu Chủ tịch UBND xã thường xuyên báo cáo việc ban hành văn bản mới, hoặc định kỳ hàng năm báo cáo tổng kết công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng giám sát đó về lĩnh vực liên quan cho Thường trực HĐND.

* Gửi công văn yêu cầu báo cáo: Căn cứ vào mục đích, nội dung, chương trình, khế hoạch giám sát Thường trực HĐND xã gửi công văn yêu cầu đối tương chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản về những nội dung giám sát. 
 b- Tiến hành giám sát gián tiếp

- Nhận các báo cáo bằng văn bản của đối tượng chịu sự giám sát.

- Gửi các báo cáo trên cho các đại biểu HĐND các am hiểu về những nọi dung giám sát để nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Thường trực HĐND xã.
- Phân công Uỷ viên Thường trực HĐND xã tổng hợp các vấn đề tham gia, đóng góp của các đại biểu HĐND về nội dung các báo cáo đó.

- Dự thảo báo cáo kết quả giám sát gián tiếp của HĐND.
- Tổ chức họp tư vấn tham gia vào báo cáo kết quả giám sát.

- Hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát.

c- Công việc sau giám sát gián tiếp
- Tổ chức đoàn giám sát trực tiếp hoặc kiến nghị các biện pháp giải quyết bằng văn bản (nếu có vấn đề bức xúc) 

- Phân công Uỷ viên Thường trực HĐND xã theo dõi việc giải quyết các kiến nghị bằng văn bản đó./.
.................................

